
 

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 
 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 
I. Giới thiệu về gói thầu 
1. Phạm vi công việc của gói thầu. 
1.1. Loại, cấp công trình: Công trình giao thông, cấp III. 
2. Quy mô xây dựng và các giải pháp thiết kế chính 

2.1. Quy mô công trình: 
Đầu tư xây dựng mới Trung tâm Quản lý bến xe khách tỉnh và Bến xe 

Đông Hà để di dời Bến xe Đông Hà tại vị trí cũ, phục vụ công tác GPMB xây 
dựng dự án đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông Tây, tỉnh Quảng Trị, 
giai đoạn 1 với quy mô đầu tư theo tiêu chuẩn bến xe loại 1 (Giai đoạn 1) gồm 
Nhà văn phòng Trung tâm Quản lý bến xe tỉnh và nhà chờ bán vé; nhà cầu nối; 
nhà vệ sinh; nhà căn tin; nhà bảo vệ; nhà để xe ô tô; nhà để xe máy cho khách và 
cho cán bộ, nhân viên; cầu rửa xe; cổng chính và tường rào; cột cờ; bể nước 
ngầm và nhà đặt máy bơm; bể xử lý nước thải và nhà điều hành và các hạng 
mục hạ tầng kỹ thuật như Sân đỗ xe ô tô dành cho cán bộ công nhân viên, sân 
nội bộ, sân trước nhà để xe máy; san nền; đường dẫn ra vào bến, bãi đỗ xe chờ 
vào vị trí đón trả khách, bãi đỗ xe dành cho các phương tiện khác; hệ thống thoát 
nước; hệ thống cấp nước, cấp điện, điện chiếu sáng sân vườn ... với tổng diện 
tích xây dựng là 17.128m2. 

2.2. Giải pháp thiết kế chủ yếu: 
2.2.1. Nhà văn phòng Trung tâm Quản lý bến xe tỉnh và nhà chờ bán vé 

- Quy mô: Nhà 02 tầng, cao 12,2m, diện tích 1.083 m2 
- Giải pháp kiến trúc: Tầng 1 bố trí các phòng: Phòng chờ và quầy bán vé, 

trực công an, y tế, điều độ, bến trưởng, khu vệ sinh, cầu thang, sảnh chính. Tầng 
2 bố trí các phòng: Giám đốc, phòng họp, phó Giám đốc, tổ chức hành chính - 
thủ quỹ, kế toán, kế hoạch, khu vệ sinh, hành lang, cầu thang. 

- Giải pháp kết cấu: Sử dụng giải pháp móng băng bê tông cốt thép cấp 
cường độ chịu nén B20 (M250) đặt trên nền đệm cát hạt trung đầm chặt từng lớp 
đạt K=0,95. Cột, dầm, sàn BTCT cấp cường độ chịu nén B20. Tường xây gạch 
không nung xây, trát bằng vữa xi măng mác M7,5. Xà gồ thép mạ kẽm 
C150x50x20x2,4mm. Mái lợp tôn dày 0,45mm. Cốt thép D<10 sử dụng thép 
CB240-T, Cốt thép D≥10 sử dụng thép CB400-V. 

- Giải pháp hoàn thiện: Mặt bậc cấp, cầu thang ốp đá granite tự nhiên dày 
20mm Tưởng bà mattic sơn 3 nước. Sàn lát gạch Granite kích thước (KT) 
800x800mm, 600x600mm. Khu vệ sinh: Sản lát gạch chống trượt 
KT300x300mm, tường ốp gạch KT300x600mm Cửa đi, cửa sổ, vách kính dùng 
khung nhôm định hình hệ 65 dày 2.5mm và hệ 55 dày 1,4mm, 2,0mm kết hợp 
kinh dẫn ăn toàn 2 lớp dày 6,38mm phản quang 60%, kính cường lực dày 8mm, 
10mm, phụ kiện đồng bộ. Lan can kính an toàn dày 10mm, cao 1,1m. 

- Giải pháp cấp điện, chống sét: Nguồn điện được đấu nối từ trạm biến áp 
của công trình dẫn về tủ điện tổng bằng dây dẫn CXV/DSTA(4Cx25mm). Từ tử 
điện tổng đến tầng 2 bằng dẩy dẫn 4CV (1Cx10mm) + E10mm. Từ tủ điện tầng 
đến tủ điện phong, thiết bị bằng dây dẫn CV(1x1,5mm2), CV(1x2,5mm), 



 

CV(1x4,0mm), CV(1x6,0mm), CV(1x8,0mm2). Hệ thống điện được bảo vệ 
bằng các Aptomat. Tiếp địa an toàn có điện trở nối đất Rz42; Hệ thống chống 
sét sử dụng kim thu sét phong điện sớm có bán kính bảo vệ bản kinh bảo vệ cấp 
3 là 120m. Dây thoát sét CV70mm nối với hệ thống tiếp địa có điện trở nối đất 
Rz<102. 

- Giải pháp cấp nước: Nguồn nước được cấp đến 02 Stec nước đặt trên 
mái công trinh sau đó cấp xuống các thiết bị sử dụng nước trong công trình. Sử 
dụng ống nhựa nhiệt PP-R đường kính D20 dày 3,4mm, D25 dày 2,8mm và D32 
đây 2,9mm. 

- Giải pháp thoát nước: Nước thải được thu gom, dẫn xuống bể tự hoại sau 
đó dẫn xuống hệ thống xử lý nước thải để xử lý trước khi thải ra môi trường. Sử 
dụng ống nhựa cứng uPVC đường kính D34 dãy 3.0mm, D42 dày 3.0mm, D49 
day 2,1mm, D90 dãy 3,0mm, D114 dày 3,5mm. 

- Các giải pháp khác: Côn g trình có hệ thống mạng vi tính, điện thoại 
camera giảm sát, thông gió, PCCC. 

2.2.2. Nhà cầu nối 
- Quy mô: Nhà 01 tầng, diện tích sàn 230m, chiều cao 4,65m. 
- Giải pháp thiết kế: Móng đơn bằng BTCT cấp cường độ chịu nén B20. 

Cốt thép L<10 sử dụng thép CB240-T, Cốt thép L≥10 sử dụng thép CB400-V. 
Nền đúc bê tông cấp cường độ chịu nén B12,5(mác 150) dày 100mm, lát gạch 
Terrazzo KT400x400mm. Cột thép tròn đường kinh D250 dày 6,35mm, vì kéo 
tổ hợp từ thép bản dày 6mm, 8mm. Xà gồ thép C150x50x20x2,4mm. Mái lợp 
tôn dày 0,45mm. Nhà cầu nối có bố trí điện chiếu sáng.  

2.2.3. Nhà vệ sinh 
- Quy mô: Nhà 01 tầng, diện tích 128m2, chiều cao 5,55m. 
- Giải pháp thiết kế: Móng đơn BTCT cấp cường độ chịu nén B20 đặt trên 

nền đệm cát hạt trung đầm chặt từng lớp đạt K=0.90. Cột, dầm, sản BTCT cấp 
cường độ chịu nén B20. Nền lát gạch Ceraqmic chống trượt KT600x600. Tường 
xây gạch không nung xây, trát bằng vữa xi măng mác M7,5. Tưởng trong nhà ốp 
gạch Ceramic KT300x600 cao 2,5m tường ngoài nhà sơn 3 nước. Xã gồ thép 
C150x50x20x 2,4mm. Mái lợp tôn đảy 0.45mm. Công trình có hệ thống cấp 
điện, cấp nước, thoát nước.  

2.2.4. Nhà Cầu dẫn 
- Quy mô: Nhà 01 tầng, diện tích 180m, chiều cao 6,65m. 
- Giải pháp kiến trúc: Tầng 1 bố trí các phòng: khu ăn uống giải khát, bếp 

nấu, phỏng kho, phòng nghỉ nhân viên, phòng nghỉ lái xe. 
- Giải pháp kết cấu: Sử dụng giải pháp móng đơn BTCT cấp cường độ chịu 

nên B20 (M250) đặt trên nền đệm cát hạt trung đầm chặt từng lớp đạt K=0,9. 
Cột, dầm, sản sẽ nổ bằng BTCT cấp cường độ chịu nén B20. Cốt thép D<10 sử 
dụng thép CB240-T, Cốt thép L≥10 sử dụng thép CB400-V. Tường xây gạch 
không nung xây, trát bằng vữa xi măng mác M7,5. Kèo thép 
C120x50x20x2,0mm. Xà gỗ thép hộp mạ kẽm KT40x80x1,4mm. Mái lợp tôn 
dày 0,45mm. 

- Giải pháp hoàn thiện: Tường bả mattic sơn 03 nước. Sàn lát gạch Granite 
KT600x600mm, gạch gốm KT400x400mm. Cửa đi, cửa sổ dùng khung nhôm 



 

định hình hệ 55 dày 1,4mm, 2.0mm kết hợp kính cường lực an toàn 2 lớp dày 
6,38mm. 

- Giải pháp cấp điện: Nguồn điện được đấu nối từ trạm biến áp của công 
trình dẫn về tủ điện tổng bằng dây dẫn CXV/DSTA(4Cx8mm). Từ tủ điện tổng 
đến tủ điện phòng, thiết bị bằng dây dẫn CV(1x1,5mm), CV(1x4,0mm). Hệ 
thống điện được bảo vệ bằng các Aptomat. Tiếp địa an toàn có điện trở nối đất 
R2422.  

2.2.5. Nhà bảo vệ (02 nhà) 
Nhà bảo vệ là Cabin sản xuất sẵn có kích thước (DxRxC): 

3000x2000x2700 được làm bằng vật liệu Coposite cốt sợi thủy tinh đúc nguyên 
khối.  

2.2.6. Nhà để xe ô tô 
- Quy mô: Nhà 01 tầng, diện tích 42m2, chiều cao 5,35m. 
- Giải pháp thiết kế: Sử dụng móng đơn BTCT cấp cường độ chịu nén B20 

đặt trên nền đệm cát đầm chặt từng lớp đạt K=0,9. Cột, dầm, sàn bằng BTCT 
cấp cường độ chịu nén B20. Cốt thép ;<10 sử dụng thép CB240-T, Cốt thép 
L≥10 sử dụng thép CB400-V. Nền đúc bê tông cấp cường độ chịu nén B15 (mac 
200) đây 200. Tưởng xây gạch không nung vữa xây, trát mác M7,5, sơn 3 nước. 
Xả gỗ thép hộp mạ kẽm KT40x80x1,2mm, mái lợp tôn dày 0,45mm. Công trình 
có giải pháp cấp điện. 

2.2.7. Nhà để xe máy cho nhân viên và che CNPV 
- Quy mô: Nhà 01 tầng, diện tích 254m2, chiều cao 3,3m 
- Giải pháp thiết kế: Móng đơn bằng BTCT cấp cường độ chịu nén B20. 

Cốt thép D<10 sử dụng thép CB240-T, Cốt thép D210 sử dụng thép CB400-V. 
Nền đúc bê tông cấp cường độ chịu nén B12,5(mắc 150) dày 100mm, lát gạch 
Terrazzo KT400x400mm. Cột thép định hình C200x80 dày 5,2mm, vì kèo thép 
hình C270x95 dày 6mm Xà gồ thép mạ kẽm C150x50x20x2,4mm. Mái lợp tôn 
dày 0,45mm. Nhà cầu nối có bố trí điện chiếu sáng. 

2.2.8. Công chính, nâng rào 
- Cổng chính: Gồm cổng ra và cổng vào, chiều cao 6,2m Móng đơn BTCT 

cấp cường độ bền chịu nên B20 đặt trên nền đệm cát hạt trung đầm chặt từng lớp 
đạt K=0,95. Cột, dầm bằng BTCT cấp cường độ bền chịu nén B20. Cốt thép 
D<10 sử dụng thép CB240-T, Cốt thép L≥10 sử dụng thép CB400-V. Vi kèo 
thép hình L63x6. Xà gồ thép hộp mạ kẽm KT40x80x2,5mm. Mái lợp tôn dày 
0,45mm. 

- Xây dựng tường rào quanh khuôn viên khu đất. Móng đơn, dầm, giằng 
bằng BTCT cấp cường độ chịu nén B20 kết hợp khung thép và lưới thép D8, cao 
1,95m.  

2.2.9. Bể xử lý nước thải, trạm xử lý: 
Bể xử lý nước thải kích thước 9,4m x 4,6m, chiều cao bể 4,42m. Đáy bể, 

thành bể, nắp bể đúc bằng BTCT cấp cường độ chịu nén B22,5(mác 300). 
Trạm xử lý có diện tích 18,6m, chiều cao 3.93m. Tường xây gạch không 
nung vừa xây trát mắc M7,5, sơn 3 nước. Xà gồ thép hộp mạ kẽm kích thước 
40x80x1,2mm. Mái lợp tôn dày 0,42mm. 

2.2.10. Cột cờ:  



 

Bố trí 02 cột cờ Inox 304, cao 8,3m; Cột cờ phần để mỏng 
bằng BICT cấp cường độ chịu nén B20. Thân có 03 đoạn bằng Inox đường kinh 
D105, D90, D76, day 2,0mm. 

2.2.11. Cầu rửa xe ô tô: Diện tích xây dựng 42,5m; Cầu dẫn được xây gạch 
không nung, vữa xây mác 75, vữa trát mắc 75. Mặt nền đổ bê tông cấp cường độ 
chịu nén B15, dày 150. 

2.2.12. Hệ thống cấp, thoát nước nước, cấp điện, điện chiếu sáng sân 
vườn: 

- Hệ thống cấp nước: Nguồn nước được cấp từ đường ống D315 hiện có tại 
Km1+650 phía Đông đường Thuận Châu cấp vào bể nước, công trinh bằng ống 
HDPE D25, D32, D40. Từ bể nước cấp đến các công trình bằng ống nhựa nhiệp 
PP-R đường kinh D25, D32. 

- Hệ thống thoát nước thải: được thu gom từ bể tự hoại chảy vào hệ thống 
ống HDPE O150. Toàn bộ hệ thống thu gom này sẽ được bơm vận chuyển về 
Khu xử lý nước thải. Nước thải sau khi được xử lý đạt yêu cầu mới được thải ra 
môi trường. 

- Hệ thống thoát nước mưa: Xây dựng hệ thống thoát nước mặt bến bằng 
hệ thống rãnh kín hình chữ nhật khẩu độ 0.4m. 0,5m, 0.8m kết hợp các giếng 
thăm, cuối tuyến rãnh thoát nước bố trí cửa xả để thoát nước về kênh tiêu. Đáy 
rãnh, thành rãnh đúc bê tông cấp cường độ chịu nén B15. Đan rãnh bằng BTCT 
cấp cường độ chịu nén B20. 

- Hoàn trả mương thủy lợi: Thiết kế tổ hợp mương và cống hộp khẩu độ 
(1,0x1,0)m đi dọc theo chân taluy san nền và đi ngầm dưới nền đường tuyến 
đường vào và ra để hoàn trả kênh N2 bị ảnh hưởng. Đáy mương, thành mương 
bằng BTCT cấp cường độ chịu nén B15. Cống hộp bằng BTCT đúc sẵn, bê tông 
đốt cống C25. 

- Cấp điện: Nguồn điện được đấu nối tại đường dây 22kV thuộc xuất tuyến 
474 Đông Hà đã di dời nối đến Trạm biến áp. 

- Quy mô xây dựng: 
+ Xây dựng mới tuyến đường dây 22kV 3 pha đi ngầm dài khoảng 121m. 

Điểm đầu đấu nối tại vị trí 34 đường dây 22kV trục chính thuộc xuất tuyến 
474 ĐHA (vị trí mới sau di dời theo Văn bản thỏa thuận số 5305/QTPC-KT 
ngày 24/12/2025 của Công ty Điện lực Quảng Trị); Điểm cuối tại TBA Bến xe 
Đông Hà (xây dựng mới). 

+ Xây dựng mới 01 Trạm biến áp có công suất 100kVA-22/0,4kV. 
+ Quy mô xây dựng hệ thống chiếu sáng sân vườn bao gồm: 01 tủ điện sân 

vườn (Tủ điều khiển 2 chế độ 40A-3P); Tuyến cáp ngầm chiếu sáng đi trong ống 
nhựa xoắn HDPE D50/40, chiều dài khoảng 614m; Cột thép mã kẽm cao 8m, 
12m + Cần đèn cao 2m, vươn 1,5m gắn trên móng BTCT; Các đèn LED chiếu 
sáng có cống suất 120W, 150W. 

- Giải pháp thiết kế: 
+ Đường dây 22kV: Tuyến đường dây 3 pha sử dụng dây dẫn 

Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W(M3x50) - 24kV được đặt trong rãnh cáp ngầm 
trung thế như thiết kế; Đấu nối cáp sử dụng đầu cáp ngầm trung áp 3 pha ngoài 
trời. Bảo vệ tuyến đường dây sử dụng FCO - 24kV kết hợp với chống sét van 
LA - 21kV. Hố ga phục vụ việc rút cáp và xử lý sự cố có kích thước 
1.400x1.400x1.200mm như thiết kế. 



 

+ Trạm biến áp: Xây dựng mới 01 trạm biến áp (100kVA-22/0,4kV) đặt 
trong khuôn viên đất xây dựng Trung tâm Quản lý Bến xe khách tỉnh và Bến xe 
Đông Hà. TBA có kết cấu kiểu máy biến áp, thiết bị đóng cắt, tủ điện hạ áp 
được treo trên hai cột BTLT (kiểu II) ngoài trời như thiết kế. Bảo vệ quá tải phía 
trung áp bằng FCO- 24kV lắp tại TBA; Bảo vệ quá điện áp phía trung áp bằng 
chống sét van 21kV được lắp trên mặt máy biến áp; Bảo vệ quá tải, ngắn mạch 
phía hạ áp bằng áp tô mát tổng 3 pha phù hợp với gam công suất máy biến áp 
đặt tại tủ điện hạ áp. Tiếp địa TBA loại cọc tia hỗn hợp RC-24, có trị số điện trở 
tiếp đất theo quy phạm 

- Điện chiếu sáng sân vườn: Sử dụng đèn LED để chiếu sáng cảnh quan 
sân vườn nội, đèn gắn trên cột thép cao 8m, 12m; công suất bóng đèn 120W, 
150W. Toàn bộ cáp điện chiếu sáng được đi trong rãnh rải cáp luồn trong ống 
nhựa chịu lực HPDE và chôn ngầm dưới đất. Lưới điện chiếu sáng là mạng 3 pha 4 
dây trung tính đi ngầm theo dọc vỉa hè đường giao thông, với điện áp 
380/220V. 

2.2.13. San nền:  
San nền trên diện tích khu đất được cấp. Độ dốc thiết kế 

san nền từ 0,2% đến 0,3% và có hướng dốc từ cao xuống thấp là Tây Nam - 
Đông Bắc. Đắp san nền bằng đất cấp 3 đầm chặt từng lớp đạt K≥0,95. Gia cố 
mái taluy bằng tấm lát BT M200. 

2.2.14. Đường dẫn ra vào bến, bãi đỗ xe chờ vào vị trí đón trả khách: 
- Đường dẫn ra vào bến: 
+ Tuyến đường vào T1 dài 137,45m, tuyến đường ra T2 dài 137,46m, tuyến 

T3 nối T1 và T2 dài 60,4m. 
+ Hướng tuyến: Dựa theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Trung tâm Quản lý 

Bến xe khách tỉnh và Bến xe Đông Hà đã được UBND thành phố Đông Hà phế 
duyệt tại Quyết định số 997/QĐ-UBND ngày 22/4/2025. Trắc dọc tuyến: Đường 
đó được thiết kế tuân thủ theo quy trinh, cao độ thiết kế điểm đầu khống chế 
mép nhựa dự án Đường tránh phía Đông thành phố Đông Hà tỉnh Quảng Trị 
(đoạn 4.2Km) đang triển khai, các vị trí đường giao trong bản vẽ quy hoạch tỷ lệ 
1/500 đã được phê duyệt. 

+ Trắc ngang tuyến: Nền đường rộng 10,60m: mặt đường rộng 9,60m, lề 
đất mỗi bên rộng 0,5m. Nền đường đắp đất cấp III, đầm chặt K≥0,95, mái taluy 
1:1,5 gia cố tấm lát bê tông M200. Kết cấu mặt đường có mô đun đàn hồi yếu 
cầu Eyc≥130Mpa với kết cấu: Lớp mặt bằng bê tông nhựa chặt C16 dày 6cm, 
tưới thẩm bám TCN 0,8kg/mẻ, lớp mỏng tiễn CPĐD Dmax=25mm dày 15cm 
Lớp mỏng dưới CPĐD Dmax=37,5mm dầy 25cm; + Lớp đất cấp III đầm chặt 
K20,98 dày 50cm. 

- Bãi đổ xe chờ, sân: 
+ Kết cấu bằng bê tông nhựa (đường ra vào Bến, bãi đỗ xe chờ vào vị trí 

đón trả khách, bãi đỗ xe dành cho các phương tiện khác): Mô đun đàn hồi yêu 
cầu Eyc>130Mpa, kết cấu mặt đường BTN C16 dày 6cm, mỏng cấp phối đá 
dăm dày 40cm, đắp đất C3 đầm chặt K>0,98 dày 50cm. 

+ Kết cấu lát gạch (sân đỗ xe dành cho cán bộ công nhân viên, sân nội bộ, 
sân trước nhà để xe) gồm các lớp: Lát gạch Terrazo kích thước (40x40x3)cm, 
đệm vữa xi măng M100 dày 2,5cm, móng bê tông xi măng M150 đá dày 15cm. 

2.2.15. Hệ thống an toàn giao thông 



 

Lắp đặt hệ thống an toàn giao thông gồm vạch sơn, biển báo, gờ giảm tốc 
theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bảo hiệu đường bộ QCVN41:2024/BGTVT. 

2.2.16. Giải pháp phòng cháy chữa cháy: 
- Nhà văn phòng quản lý bến xe và nhà chờ bán vé: 
+ Khối tích khoang cháy lớn nhất: 541,5m2 x 9,2m = 4.981,8m3 
+ Bậc chịu lửa công trình: Bậc II4 
+ Nhóm nhà: nhóm F3.5 
+ Cấp nguy hiểm cháy kết cấu nhà sản xuất: SO. 
- Các cửa thoát hiểm đều được mở ra theo hướng thoát nạn. 
- Hệ thống phòng cháy và chữa cháy bảo vệ cho công trình bao gồm: 
+ Hệ thống báo cháy tự động. 
+ Hệ thống đèn thoát nạn, chiếu sáng sự cố. 
+ Trang bị các bình chữa cháy tại chỗ cho toàn bộ công trình. 
+ Đường dành cho xe chữa cháy. 
2.2.17. Ngoài ra công trình có bố trí trồng cây xanh các loại cau vua, bằng lăng 

tím, sao đen, long não, muồng hoa vàng, hoa ngâu, cỏ lá tre, bố trí các thùng 
chứa rác một số vị trí công trình. 

2.2.18. Thời hạn sử dụng theo thiết kế của công trình: Từ 25 năm đến 50 
năm (theo thông tư số 05/2022/TT-BXD ngày 30/11/2022 của Bộ Xây dựng về 
việc Ban hành QCVN 03:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phân cấp 
công trình phục vụ thiết kế xây dựng) 

3. Thời hạn hoàn thành: 180 ngày 
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện: yêu cầu về thời gian của toàn bộ các 

biểu đồ tiến độ thi công từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng được lập 
theo ngày 

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật 
1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công 

trình: 
Nhà thầu cần tuân thủ đầy đủ theo yêu cầu của hồ sơ bản vẽ thiết kế kỹ 

thuật thi công đã được cơ quan có thẩm quyền thẩm định phê duyệt và tiêu 
chuẩn, quy chuẩn, kỹ thuật hiện hành về công tác thi công xây dựng, công tác 
lắp đặt, công tác nghiệm thu. 

Điều 1.1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu 
công trình: 

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số 
nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây 
dựng; 

Điều 1.2. Các tiêu chuẩn yêu cầu áp dụng cho gói thầu: 
- TCVN 4055 - 2012: Tổ chức thi công. 
- QCVN 18:2021/BXD về An toàn trong thi công xây dựng  
- TCVN 5672:2012 -Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Hồ sơ thi công – 

yêu cầu chung; 
- TCVN 9361 - 2012: Công tác nền móng - Thi công và nghiệm thu. 
- TCVN 9398 - 2012: Công tác trắc địa trong xây dựng công trình- Yêu cầu 

chung. 
- TCVN 4087:2012: Sử dụng máy xây dựng - Yêu cầu chung. 



 

- TCVN 4252:2012: Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế tổ 
chức thi công. 

- TCVN 4447 - 2012: Công tác đất - quy phạm thi công và nghiệm thu. 
- TCVN 4516:1988: Hoàn thiện mặt bằng xây dựng – quy phạm thi công và 

nghiệm thu. 
- 22TCN 346 - 06: Quy trình thí nghiệm xác định độ chặt nền, móng đường 

bằng phễu rót cát; 
- TCVN 4506-2012: Nước trộn bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật. 
- TCVN 8828 - 2011: Bê tông - Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên. 
- TCVN 9113:2012 - Tiêu chuẩn ống cống bê tông thoát nước; 
- TCVN 4519:1988: Hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công trình - 

quy phạm nghiệm thu. 
- TCVN 4453:1995: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - quy 

phạm thi công và nghiệm thu. 
- TCVN 9343:2012: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn công 

tác bảo trì. 
- TCVN 9115 - 2019: Kết cấu bê tông và BTCT lắp ghép - Thi công và 

nghiệm thu. 
- TCVN 9391:2012 về Lưới thép hàn dùng trong kết cấu bê tông cốt thép - 

Tiêu chuẩn thiết kế, thi công lắp đặt và nghiệm thu. 
- TCVN 8828:2011 - Bê tông - Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên. 
- TCVN 9340:2012: Hỗn hợp bê tông trộn sẵn – Yêu cầu cơ bản đánh giá 

chất lượng và nghiệm thu. 
- TCVN 3121:2003: Vữa xây dựng – Phương pháp thử. 
- TCVN 4314:2003: Vữa xây dựng – Yêu cầu kỹ thuật. 
- TCVN 7570:2006: Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật. 
- TCXDVN : 170: 2007: Kết cấu thép - Gia công, lắp ráp và nghiệm thu. 
- TCVN 10307:2014 Kết cấu cầu thép-Yêu cầu kỹ thuật chung về chế tạo, 

lắp ráp và nghiệm thu. 
- TCVN 7570:2006 - Cốt liệu cho bê tông và vữa. Yêu cầu kỹ thuật. 
- TCVN 4506-2012: Nước trộn bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật. 
- TCVN 7447_2015: Hệ thống lắp đặt điện hạ áp. 
- QCVN 18:2021/BXD về An toàn trong thi công xây dựng; 
- QCVN 01:2020/BCT về An toàn điện. 
- QCVN 12: 2014/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống điện của 

nhà ở và nhà công cộng. 
- QCVN 06:2021/BXD: An toàn cháy cho nhà và công trình. 
- QCVN 03:2011/BLĐTBXH - An toàn lao động đối với máy hàn điện và 

công việc hàn điện. 
- QCVN 36/2019/BLĐTBXH - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với 

phương tiện bảo vệ cá nhân  - giày ủng an toàn. 
- Và một số quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành khác của Việt Nam 
2. Yêu cầu về kỹ thuật: 

2.1. Giải pháp kỹ thuật chuẩn bị thi công: 



 

a. Tổ chức mặt bằng công trường đáp ứng các yêu cầu chung theo tiêu chuẩn 
Việt Nam hiện hành bắt buộc áp dụng đối với dự án thuộc phạm vi gói thầu. Tổ 
chức cơ sở vật chất kỹ thuật tại công trường để phục vụ cho quá trình thi công 
xây dựng và đời sống của công nhân tại công trường:  

Tổ chức mặt bằng công trường là việc bố trí, sắp xếp các hạng mục công 
trình, thiết bị, vật liệu, khu vực làm việc, đường đi lại và các công trình phụ trợ 
trên khu đất xây dựng một cách khoa học, hợp lý để đảm bảo quá trình thi công 
diễn ra liên tục, an toàn, hiệu quả và tiết kiệm. Việc tổ chức cơ sở vật chất kỹ 
thuật cần được thực hiện theo kế hoạch thi công tổng thể của công trình, đảm 
bảo an toàn, hiệu quả và phù hợp với điều kiện thực tế của công trường.  

a.1. Nguyên tắc cơ bản: 
- An toàn: Đặt an toàn lên hàng đầu, đảm bảo an toàn cho người lao động, 

các công trình lân cận và môi trường xung quanh.  
- Thuận tiện: Bố trí các khu vực làm việc, kho bãi, đường vận chuyển sao 

cho thuận tiện cho việc di chuyển, thao tác của công nhân và phương tiện.  
- Tiết kiệm: Tối ưu hóa diện tích sử dụng, giảm thiểu chi phí vận chuyển, 

bảo quản vật liệu và quản lý công trường.  
- Đảm bảo tiến độ: Sắp xếp các hạng mục công trình một cách khoa học, hợp 

lý để không làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công.  
- Vệ sinh môi trường: Đảm bảo vệ sinh công trường, xử lý chất thải, bụi bẩn, 

tiếng ồn đúng quy định, hạn chế ảnh hưởng đến khu dân cư hoặc công trình kiến 
trúc lân cận.  

- Các khu vực nguy hiểm phải được đánh dấu, cảnh báo rõ ràng, có rào chắn, 
lưới che chắn để đảm bảo an toàn.  

- Cần có biện pháp phòng chống cháy nổ, tai nạn lao động, bảo vệ môi 
trường theo quy định.  

- Trong quá trình thi công, cần thường xuyên kiểm tra, giám sát và điều 
chỉnh mặt bằng cho phù hợp với tình hình thực tế.  

a.2. Nội dung yêu cầu cụ thể: 
a.2.1. Yêu cầu phải có thuyết minh giải pháp kỹ thuật về mặt bằng bố trí 

công trình, bố trí rào chắn, Vị trí các Khu gia công lắp ráp các cấu kiện; kho 
chứa vật tư (xi măng, sắt thép, thiết bị điện nước, sơn, cửa… và các vật tư khác 
cần được bảo quản trong kho kín); bãi tập kết vật tư ngoài trời (cát, đá, gạch xây, 
gạch ốp lát…);  bãi tập kết máy thiết bị phục vụ thi công; Khu vực tập kết phế 
thải; Lán trại phục vụ thi công (Văn phòng điều hành; Khu vực nhà ở; Nhà ăn và 
nhà vệ sinh của cán bộ công nhân); các tuyến đường đi lại, vận chuyển của các 
phương tiện cơ giới và thủ công; giải pháp cấp điện, cấp nước, thoát nước, giao 
thông, liên lạc trong quá trình thi công; Bố trí thiết bị cứu hỏa; Tổ chức thoát 
hiểm theo phương ngang và phương đứng cho người và phương tiện khi gặp sự 
cố đảm bảo tính khả thi, đáp ứng với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi 
công và hiện trạng công trình xây dựng. 

a.2.2. Yêu cầu phải có đề xuất cụ thể về diện tích và kích thước tổng thể, vị 
trí bố trí cụ thể trên mặt bằng hiện trạng công trình cho các nội dung gồm:  

- Bản vẽ tổng mặt bằng thi công phải thể hiện đầy đủ các nội dung cần thiết: 
Vị trí công trình chính, phụ và tạm thời; Vị trí các Khu gia công lắp ráp các cấu 



 

kiện; kho chứa vật tư (xi măng, sắt thép, thiết bị điện nước, sơn, cửa… và các 
vật tư khác cần được bảo quản trong kho kín); bãi tập kết vật tư ngoài trời (cát, 
đá, gạch xây, gạch ốp lát…);  bãi tập kết máy thiết bị phục vụ thi công; Khu vực 
tập kết phế thải; Lán trại phục vụ thi công (Văn phòng điều hành; Khu vực nhà 
ở; Nhà ăn và nhà vệ sinh của cán bộ công nhân); Các tuyến đường đi lại, vận 
chuyển của các phương tiện cơ giới và thủ công; giải pháp cấp điện, cấp nước, 
thoát nước, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công; Bố trí thiết bị cứu hỏa; 
Tổ chức thoát hiểm cho người và phương tiện khi gặp sự cố. 

- Kho chứa vật tư (xi măng, sắt thép, thiết bị điện nước, sơn, cửa… và các 
vật tư khác cần được bảo quản trong kho kín): Yêu cầu có thuyết minh phương 
án bố trí cụ thể và bản vẽ thiết kế thi công trên đó thể hiện được kiến trúc, kết 
cấu tổng thể cho nội dung này;  

- Bãi tập kết vật tư ngoài trời (cát, đá, gạch xây, gạch ốp lát…), Khu gia 
công lắp ráp các cấu kiện, Bãi tập kết máy thiết bị phục vụ thi công, Bãi tập kết 
phế thải …: Yêu cầu có thuyết minh phương án bố trí cụ thể cho từng bãi và bản 
vẽ thiết kế thi công trên đó thể hiện được kiến trúc, kết cấu tổng thể cho từng nội 
dung này; 

- Lán trại phục vụ thi công (Văn phòng điều hành; Khu vực nhà ở; Nhà ăn 
và nhà vệ sinh của cán bộ công nhân): Yêu cầu có thuyết minh phương án bố trí 
cụ thể cho từng nội dung và có bản vẽ tổng mặt bằng bố trí, bản vẽ thiết kế thi 
công cho từng khu nhà trên đó thể hiện được kiến trúc, kết cấu tổng thể cho nội 
dung này; 

b. Lập kế hoạch thi công:  
Kế hoạch thi công (từ giai đoạn chuẩn bị mặt bằng đến khi hoàn thành và 

bàn giao công trình). Kế hoạch tổng tiến độ công trình phải bao gồm các nội 
dung sau:  

- Phạm vi công việc: Mô tả chi tiết các hạng mục công việc cần thực hiện, 
bao gồm cả công việc chuẩn bị, thi công, nghiệm thu và bàn giao. 

- Tiến độ thi công: Xác định thời gian bắt đầu và kết thúc cho từng công 
việc, bao gồm cả thời gian dự kiến và thời gian thực tế. 

- Phân chia công việc: Chia dự án thành các giai đoạn, hạng mục, công việc 
nhỏ để dễ quản lý và kiểm soát. 

- Nguồn lực:Xác định các nguồn lực cần thiết cho từng công việc, bao gồm 
nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư và tài chính. 

- Mối quan hệ giữa các công việc: Xác định mối quan hệ phụ thuộc, song 
song hoặc xen kẽ giữa các công việc để tối ưu hóa tiến độ. 

- Kiểm soát tiến độ: Xây dựng các biện pháp theo dõi, đánh giá và điều 
chỉnh tiến độ thi công khi cần thiết. 

- Rủi ro và giải pháp: Nhận diện các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình thi 
công và đề xuất các giải pháp khắc phục. 

c. Lập biện pháp An toàn công trình, biện pháp đảm bảo an toàn lao động 
trên công trường trong suốt quá trình thi công. 

c.1. Biện pháp an toàn công trình: 



 

- Lập kế hoạch an toàn: Xây dựng kế hoạch an toàn chi tiết, bao gồm các 
biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố, và phân công trách nhiệm rõ ràng cho 
từng hạng mục công trình.  

- Tổ chức mặt bằng: Rào chắn khu vực công trường, bố trí trạm gác để ngăn 
người không phận sự ra vào. Đảm bảo hệ thống thoát nước tốt, mặt bằng khô 
ráo, sạch sẽ. Bố trí công trình vệ sinh hợp lý, đúng quy định. Giữ gìn vệ sinh, 
sắp xếp vật liệu gọn gàng, loại bỏ vật cản. Lắp đặt biển báo, rào chắn tại các khu 
vực nguy hiểm.  

- An toàn điện: Đảm bảo nguồn điện ổn định, đúng tiêu chuẩn, có hệ thống 
tiếp địa và chống sét. Tách biệt hệ thống điện sinh hoạt và điện động lực, có hộp, 
khóa che chắn các thiết bị đóng cắt điện. Treo biển báo, bố trí đèn chiếu sáng tại 
các khu vực nguy hiểm. Khi thi công điện phải trang bị đầy đủ bảo hộ và tuân 
thủ quy trình, quy phạm an toàn.  

- An toàn vật liệu: Sử dụng vật liệu xây dựng đúng quy chuẩn, không hư 
hỏng, có kiểm định an toàn (nếu cần). Kho vật liệu phải bằng phẳng, thoát nước 
tốt, có vị trí bốc dỡ rõ ràng. Vật liệu rời phải được xếp gọn gàng, phân khu riêng 
biệt.  

- An toàn khi thi công: Tuân thủ quy trình thi công, bản vẽ thiết kế và biện 
pháp an toàn. Sử dụng các thiết bị bảo hộ phù hợp, kiểm định an toàn. Đảm bảo 
khoảng cách an toàn, đặc biệt là hành lang an toàn lưới điện. Xử lý sự cố kịp 
thời, có đầy đủ phương tiện chữa cháy.  

- An toàn cho giàn giáo, thang: Giàn giáo phải chắc chắn, có mâm, thang 
đúng tiêu chuẩn. Nếu làm việc trên cao (trên 2m) phải có dây an toàn, nếu dưới 
2m mà sàn thao tác không an toàn phải có lưới an toàn. Sàn thao tác trên cao 
phải có lan can, lỗ thông sàn phải được che chắn cẩn thận.  

c.2. Biện pháp đảm bảo an toàn lao động trên công trường:  
- Trang bị bảo hộ lao động: Cung cấp đầy đủ nón bảo hộ, kính bảo hộ, quần 

áo bảo hộ, găng tay, ủng, khẩu trang, dây an toàn (khi làm việc trên cao). Tập 
huấn, hướng dẫn công nhân sử dụng thành thạo các thiết bị bảo hộ.  

- Huấn luyện an toàn lao động: Tổ chức huấn luyện định kỳ, cập nhật kiến 
thức an toàn cho công nhân. Nâng cao ý thức bảo vệ bản thân và đồng nghiệp.  

- Kiểm tra sức khỏe: Khám sức khỏe định kỳ cho công nhân. Đảm bảo công 
nhân đủ điều kiện sức khỏe làm việc.  

- Bảo hiểm: Mua bảo hiểm tai nạn cho người lao động.  
- Vệ sinh an toàn nơi làm việc: Giữ gìn vệ sinh, sắp xếp gọn gàng, tránh vật 

cản, vật sắc nhọn, thiết bị không cần thiết. Trang phục bảo hộ phải sạch sẽ.  
d. Lập biện pháp an toàn cháy nổ trên công trường đang thi công phù hợp 

với tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia hiện hành. Để đảm bảo an toàn cháy nổ trên 
công trường đang thi công, cần thực hiện các biện pháp phù hợp với tiêu chuẩn, 
quy chuẩn quốc gia hiện hành. Các biện pháp này phải bao gồm: 

d.1. Nguyên nhân: 
- Nhà thầu cần phải xác định được các nguyên nhân có thể dẫn đến cháy nổ 

trên công trường rồi tư đó đưa ra biện pháp đảm bảo an toàn phù hợp với phạm 
vi gói thầu. 

d.2. Phân loại và quản lý vật liệu dễ cháy nổ: 



 

- Phân loại: Phân loại rõ ràng các vật liệu dễ cháy nổ (xăng, dầu, khí đốt, hóa 
chất...) theo quy định. 

- Bảo quản: Bảo quản vật liệu dễ cháy nổ ở nơi riêng biệt, có mái che, xa 
nguồn lửa, nguồn nhiệt và có biển báo nguy hiểm. 

- Kiểm soát: Hạn chế tối đa việc tập kết vật liệu dễ cháy nổ trên công trường, 
đặc biệt là gần khu vực thi công. 

d.3. Trang bị và sử dụng phương tiện, thiết bị PCCC: 
- Bình chữa cháy: Bố trí bình chữa cháy các loại (bột, khí, bọt...) phù hợp 

với từng khu vực và loại hình nguy cơ cháy nổ.  
- Hệ thống báo cháy: Lắp đặt hệ thống báo cháy tự động, đặc biệt tại các khu 

vực có nguy cơ cháy cao. 
- Phương tiện chữa cháy khác: Chuẩn bị đầy đủ các phương tiện chữa cháy 

khác như: vòi phun, chăn, xô, cát, v.v.  
- Kiểm tra, bảo dưỡng: Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị 

PCCC để đảm bảo chúng luôn hoạt động tốt. 
d.4. Huấn luyện và diễn tập PCCC: 
- Huấn luyện: Tổ chức huấn luyện cho công nhân về kiến thức PCCC, cách 

sử dụng các phương tiện chữa cháy và kỹ năng thoát hiểm. 
- Diễn tập: Định kỳ tổ chức diễn tập PCCC để nâng cao khả năng ứng phó 

với các tình huống cháy nổ. 
d.5. Biện pháp kỹ thuật và tổ chức: 
- Hệ thống điện: Đảm bảo hệ thống điện được thiết kế, lắp đặt và sử dụng 

đúng quy định, tránh tình trạng quá tải, chập cháy. 
- Hàn, cắt: Thực hiện hàn, cắt ở nơi quy định, có biện pháp che chắn, phòng 

chống cháy và có người giám sát. 
- Khu vực thi công: Giữ gìn khu vực thi công luôn sạch sẽ, gọn gàng, loại bỏ 

các vật liệu dễ cháy. 
- Đường giao thông nội bộ: Đảm bảo các lối đi, đường giao thông nội bộ 

thông thoáng, không có vật cản để xe chữa cháy có thể tiếp cận khi cần thiết. 
- Cấm lửa: Nghiêm cấm hút thuốc, đun nấu, đốt lửa tại những khu vực 

không được phép. 
- Biển báo: Treo các biển báo, băng rôn, khẩu hiệu về an toàn PCCC tại 

những nơi dễ thấy. 
d.6. Quy định và trách nhiệm: 
- Nội quy: Xây dựng nội quy PCCC chi tiết, cụ thể, phù hợp với từng khu 

vực trên công trường. 
- Trách nhiệm: Phân công rõ ràng trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận 

trong công tác PCCC. 
- Kiểm tra, giám sát: Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chấp hành các 

quy định, nội quy về PCCC 
e. Lập biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình thi công: Để bảo vệ môi 

trường trong quá trình thi công, cần thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm 
không khí, nước và tiếng ồn, quản lý chất thải rắn, và xử lý nước thải đúng quy 
chuẩn. Đồng thời, cần có kế hoạch bảo vệ môi trường ngay từ đầu, chú ý đến tác 



 

động môi trường trong quá trình thi công, và thực hiện quy trình dọn dẹp sau thi 
công. 

2.2. Biện pháp kỹ thuật, tổ chức thi công: 
a. Biện pháp kỹ thuật, tổ chức thi công tổng thể và tổ chức thi công chi tiết 

cho các hạng mục, từng công tác theo đúng hồ sơ bản vẽ thiết kế đính kèm, đúng 
tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành: 

a.1. Biện pháp kỹ thuật, tổ chức thi công tổng thể: Yêu cầu vạch ra con 
đường thi công chung bao quát cho toàn công trình để đến đích theo tiến độ yêu 
cầu: hạng mục nào trước, hạng mục nào sau, nhóm kết cấu nào trước, nhóm nào 
sau, song hành hay cuốn chiếu. 

a.2.. Biện pháp kỹ thuật, tổ chức thi công chi tiết: Các yếu tố chính của biện 
pháp thi công chi tiết: Chuẩn bị mặt bằng (Bao gồm việc khảo sát, dọn dẹp, san 
lấp, định vị công trình và các công tác chuẩn bị khác); Tổ chức thi công (Phân 
chia các hạng mục công việc cho các đội, nhóm thi công, đảm bảo sự phối hợp 
nhịp nhàng giữa các bộ phận; Sắp xếp bố trí các loại máy móc, thiết bị thi công 
hợp lý, đảm bảo hiệu quả và an toàn; Đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời vật tư, 
vật liệu thi công; Theo dõi, kiểm tra quá trình thi công, đảm bảo chất lượng, tiến 
độ và an toàn; Thực hiện nghiệm thu các giai đoạn thi công và công trình hoàn 
thành)  

- Về giải pháp kỹ thuật: Yêu cầu phải thể hiện được các nội dung: Đề xuất 
phương án thi công, hướng thi công phù hợp; Lên kế hoạch chi tiết về việc sử 
dụng nhân công, trang thiết bị, nguyên vật liệu trong suốt quá trình thi công; 
Trình tự thi công từng hạng mục công việc; công tác nghiệm thu cho từng hạng 
mục sau thi công… 

- Về biện pháp tổ chức thi công chi tiết: Công tác tổ chức thi công xây lắp 
bao gồm: Chuẩn bị xây lắp, tổ chức cung ứng vật tư – kỹ thuật và vận tải cơ giới 
hóa xây lắp, tổ chức lao động, lập kế hoạch tác nghiệp, điều độ sản xuất và tổ 
chức kiểm tra chất lượng xây lắp. Thi công tuân thủ đúng quy trình xây dựng, 
phù hợp với quy trình thi công và nghiệm thu hiện hành, đảm bảo an toàn xây 
dựng tối đa trong suốt quá trình thi công, xây dựng; Đảm bảo thi công theo đúng 
tiến độ đã được phê duyệt để tối ưu hóa nguồn vốn đầu tư. 

- Nội dung thuyết minh giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công trong 
E-HSDT yêu cầu phải thuyết minh đầy đủ khối lượng các hạng mục công việc, 
chi tiết cho từng hạng mục, vị trí hạng mục theo hồ sơ thiết kế đã được phê 
duyệt, đảm bảo tính khả thi, đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành và 
yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ thiết kế, đảm bảo đúng tiến độ thi công và hiện trạng 
công trình xây dựng, phù hợp với điều kiện thi công thực tế và đảm bảo công 
trình được thi công theo đúng hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt. 
Thuyết minh giải pháp  kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công và biện pháp thi 
công phải trình bày chi tiết cụ thể cho từng hạng mục (trường hợp đề xuất thiếu 
01 hạng mục bất kỳ dẫn đến công trình không được thi công theo đúng hồ sơ 
thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt thì E-HSDT sẽ được đánh giá là không 
đáp ứng). 

b. Bản vẽ biện pháp tổ chức thi công: Thể hiện chi tiết trình tự, cách thức 
triển khai thi công (Từ thi công nền móng đến hoàn thiện, thi công hệ thống kỹ 



 

thuật, thi công hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà…), bố trí mặt bằng, sơ đồ công nghệ, 
thiết bị và giải pháp an toàn. 

Bản vẽ cần thể hiện rõ trình tự thi công, công nghệ sử dụng, giải pháp cho 
các hạng mục phức tạp, và biện pháp an toàn lao động, phòng chống cháy nổ. 
Bản vẽ thi công phải đồng bộ với thuyết minh biện pháp thi công để làm rõ 
phương án của nhà thầu đề xuất và chứng minh năng lực kỹ thuật và tính khả thi 
của giải pháp kỹ thuật của nhà thầu. 

c. Biện pháp Kiểm tra, nghiệm thu của nhà thầu đối với các công tác trong 
giai đoạn xây lắp thuộc phạm vi gói thầu: Các biện pháp kiểm tra, nghiệm thu có 
thể bao gồm: kiểm tra hiện trạng, Kiểm tra, đối chiếu với thiết kế, quy chuẩn, 
tiêu chuẩn;  Kiểm tra, thí nghiệm, chạy thử; Lập biên bản nghiệm thu; Nghiệm 
thu giai đoạn; Nghiệm thu hoàn thành. 

d. Bố trí phòng thí nghiệm đủ tiêu chuẩn phục vụ cho gói thầu: Phòng thí 
nghiệm thuộc sở hữu của nhà thầu hoặc có hợp đồng đi thuê phòng thí nghiệm 
trong đó ghi rõ phục vụ cho gói thầu (Kèm tài liệu chứng minh về phòng thí 
nghiệm). 

e. Giải pháp xử lý vật tư, vật liệu và thiết bị phát hiện trong quá trình thi 
công không phù hợp với yêu cầu của gói thầu: Khi phát hiện vật tư, vật liệu, 
hoặc thiết bị thi công không phù hợp với yêu cầu của gói thầu, nhà thầu cần phải 
đề xuất các biện pháp xử lý đảm bảo quy định của hợp đồng, tiêu chuẩn kỹ 
thuật, và quy định pháp luật liên quan. 

f. Giải pháp điều phối đất đào sang đắp trong phạm vi công trình: Xác định 
khối lượng đào và đắp, lựa chọn phương tiện vận chuyển, lập kế hoạch vận 
chuyển, và kiểm soát chất lượng đất đắp. Việc này giúp tối ưu hóa việc sử dụng 
đất, giảm chi phí vận chuyển và đảm bảo chất lượng công trình. 

g. Giải pháp cung ứng đất đắp từ bên ngoài đưa vào công trình: có thể bao 
gồm các phương án như khai thác đất tại mỏ, mua từ các công trình khác, hoặc 
sử dụng đất thải từ các dự án xây dựng khác. Việc lựa chọn phương án nào phụ 
thuộc vào nhiều yếu tố như chất lượng đất, khoảng cách vận chuyển, chi phí và 
quy định của địa phương. 

2.3. Tiến độ thi công 
a. Biểu đồ tiến độ thi công chi tiết: Yêu cầu biểu đồ tiến độ thi công thể hiện 

phù hợp với đề xuất kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công đảm bảo công trình 
được thi công theo đúng hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt. Trên 
phần nội dung công việc của biểu đồ thể hiện rõ tiến độ thi công cho từng hạng 
mục công trình theo yêu cầu về phạm vi công việc của gói thầu và phải phù hợp 
với biện pháp tổ chức thi công do nhà thầu đề xuất (trường hợp Biểu đồ đê xuất 
thiếu 01 hạng mục công việc bất kỳ dẫn đến công trình không được thi công 
theo đúng hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt thì E-HSDT sẽ được 
đánh giá là không đáp ứng). Biểu đồ tiến độ thi công chi tiết (bao gồm cả ngày 
nghỉ, lễ, tết và có tính đến điều kiện thời tiết); Tiến độ thi công từng hạng mục 
công việc trong biểu đồ được thể hiện thống nhất với trình tự thi công đã đề xuất 
và thời gian thi công từng hạng mục công việc phù hợp với tiêu chuẩn thi công 
và nghiệm thu hiện hành. 



 

Biểu đồ tiến độ thi công chi tiết trong dự thầu yêu cầu thể hiện rõ trình tự, 
thời gian thực hiện từng hạng mục (theo sơ đồ ngang hoặc Gantt), tính khả thi, 
sự liên kết giữa các công tác, và tuân thủ tổng thời gian yêu cầu. Tiến độ cần cân 
bằng nguồn lực (nhân lực, máy móc), thể hiện các mốc quan trọng (milestones).  

Yêu cầu cơ bản về Biểu đồ tiến độ thi công chi tiết: 
Tính chi tiết: Phải liệt kê chi tiết từng công tác, hạng mục công trình, không 

ghi chung chung. Tiến độ phải chi tiết hóa đến từng ngày hoặc tuần. 
Tính hợp lý và khả thi: 
- Trình tự thi công tuân thủ kỹ thuật (móng -> thân -> hoàn thiện). 
- Thể hiện rõ mối quan hệ giữa các công tác (công tác trước/sau, công tác 

song song). 
- Đảm bảo tổng thời gian thi công không vượt quá yêu cầu của HSMT. 
Thể hiện nguồn lực và máy móc: Biểu đồ cần đi kèm biểu đồ nhân lực và 

máy móc thiết bị thi công dự kiến theo thời gian để chứng minh năng lực đáp 
ứng. 

Các mốc quan trọng (Milestones): Phải đánh dấu rõ các mốc hoàn thành 
các hạng mục chính, mốc bàn giao từng phần (nếu có). 

b. Biểu đồ tiến độ huy động nhân lực: 
Yêu cầu biểu đồ phải hiện riêng và trên đó phải thể hiện số lượng nhân công 

cần thiết cho mỗi đơn vị thời gian để thi công một hạng mục công trình hoặc 
một công tác. Số lượng công nhân thể hiện trên biểu đồ phải phù hợp với số 
lượng nhân lực của nhà thầu đề xuất cho gói thầu.  

c. Biểu đồ tiến độ huy động xe máy thiết bị: 
Yêu cầu biểu đồ phải hiện riêng và trên đó phải thể hiện số lượng xe máy 

thiết bị cần thiết cho mỗi đơn vị thời gian để thi công một hạng mục công trình 
hoặc một công tác. Chủng loại và số lượng thiết bị máy móc thể hiện trên biểu 
đồ phải phù hợp với số lượng máy móc thiết bị của nhà thầu đề xuất cho gói 
thầu.  

d. Biểu đồ tiến độ cung ứng vật tư, vật liệu: 
Yêu cầu biểu đồ phải hiện riêng và trên đó phải thể hiện khối lượng vật tư, 

vật liệu cần thiết cho mỗi đơn vị thời gian để thi công một hạng mục công trình 
hoặc một công tác. Chủng loại vật tư, vật liệu thể hiện trên biểu đồ phải phù hợp 
với chủng loại vật tư, vật liệu của nhà thầu đề xuất và trên biểu đồ thể hiện khối 
lượng từng loại cần sử dụng, thời gian cung ứng phải phù hợp theo khối lượng 
công việc phải thực hiện trong từng thời kỳ và cho từng hạng mục công tác. 
(Biểu đồ thể hiện tối thiểu phải có các Vật tư, vật liệu, thiết bị theo thống kê tại 
bảng 3.1. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư , thiết bị chủ yếu sử dụng cho 
công trình)  

e. Biện pháp bảo đảm tiến độ thi công: Yêu cầu phảỉ thực hiện quản lý Điều 
hành công trình một cách khoa học, phân công công việc rõ ràng, thường xuyên 
kiểm tra, giám sát tiến độ và chất lượng công việc. Dự trù các tình huống bất 
ngờ như thời tiết xấu, thiếu nguyên vật liệu, tai nạn lao động để có phương án xử 
lý kịp thời. Quản lý nguồn lực hợp lý hiệu quả; Sửa chữa, khắc phục kịp thời các 
sai sót, đảm bảo chất lượng công trình theo yêu cầu; Tìm cách tối ưu hóa các 



 

công đoạn thi công, sử dụng các kỹ thuật, công nghệ mới để đẩy nhanh tiến độ. 
Khuyến khích đưa ra các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật để đẩy nhanh tiến độ.  

2.4. Cách thức quản lý dự án của nhà thầu 
a. Sơ đồ tổ chức và cơ cấu bộ máy quản lý thi công hiện trường của nhà thầu 

phù hợp với yêu cầu của dự án thuộc phạm vi gói thầu (tối thiểu bao gồm: Chỉ 
huy trưởng công trường; các tổ đội thi công; nhà thầu phụ (nếu có); các bộ phận 
phụ trách kỹ thuật và thực hiện công tác quản lý chất lượng, an toàn trong thi 
công xây dựng, quản lý khối lượng, tiến độ thi công xây dựng, quản lý hồ sơ thi 
công xây dựng công trình) 

b. Quyền hạn, chức năng từng vị trí trong Sơ đồ tổ chức và cơ cấu bộ máy 
quản lý thi công hiện trường của nhà thầu: Quyền hạn, chức năng từng vị trí, 
trách nhiệm của từng bộ phận và mối liên hệ giữa các bộ phận đối với công tác 
quản lý thi công xây dựng được thuyết minh đầy đủ, rõ ràng và chi tiết (Trường 
hợp liên danh yêu cầu phải nêu rõ trách nhiệm của từng thành viên phù hợp với 
công việc đảm nhận) 

c. Trách nhiệm của nhà thầu thi công xây dựng: Yêu cầu trình bày đầy đủ 
chi tiết các nội dung yêu cầu cần thiết đối với gói thầu thuộc trách nhiệm của 
nhà thầu phải thực hiện. Có thuyết minh rỏ ràng, đầy đủ các nội dung và phù 
hợp với tiêu chuẩn hiện hành về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì 
công trình xây dựng thuộc trách nhiệm của nhà thầu đối với gói thầu 

d. Quản lý thi công xây dựng công trình của nhà thầu: Có thuyết minh đầy 
đủ các nội dung phù hợp với tiêu chuẩn hiện hành về quản lý chất lượng, thi 
công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng: 

- Quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình; 
- Quản lý tiến độ thi công xây dựng công trình; 
- Quản lý khối lượng thi công xây dựng công trình; 
- Quản lý an toàn lao động, môi trường xây dựng trong thi công xây dựng 

công trình; 
- Quản lý chi phí đầu tư xây dựng trong quá trình thi công xây dựng; 
- Quản lý các nội dung khác theo quy định của hợp đồng xây dựng 
2.5. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, thiết bị  
a. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, thiết bị chính: Nhà thầu tự kê 

khai, yêu cầu phải ghi đầy đủ thông tin cho từng vật tư, thiết bị theo mẫu bảng 
3.1 và đính kèm trong E-HSDT cho từng hạng mục công trình sau:   

STT Hạng mục công trình 
1 Nhà văn phòng Trung tâm Quản lý bến xe tỉnh và nhà chờ bán vé 
2 Nhà cầu nối 
3 Nhà bảo vệ 
4 Cổng chính 
5 Nhà vệ sinh 
6 Nhà căn tin 
7 Nhà để xe cán bộ nhân viên 
8 Nhà để xe ô tô 
9 Cột cờ 
10 Hàng rào quanh khuôn viên khu đất 



 

11 Cầu rửa xe ô tô 
12 Bể xử lý nước thải và nhà trạm xử lý 
13 Hệ thống cây xanh 
14 Hệ thống cấp nước ngoài nhà, thoát nước thải ngoài nhà 
15 Hệ thống cấp điện ngoài nhà 
16 Hệ thống điện sân vườn 
17 Hoàn trả mương thủy lợi 
18 Rãnh thoát nước dọc sân bãi 
19 Gia cố mái taluy bằng kết cấu tấm lát BTCT 
20 San nền toàn bộ khu đất 

21 
Đường dẫn ra vào bến, bãi đổ xe chờ bằng Kết cấu mặt đường bê tông nhựa 
mô đun đàn hồi yếu cầu Eyc≥130Mpa 

22 
Sân đỗ xe dành cho cán bộ công nhân viên, sân nội bộ, sân trước nhà để xe 
bằng Kết cấu lát gạch Terrazo 

23 Nền đường đoạn tuyến tránh vào ranh giới thửa đất 
24 An toàn giao thông 
25 Bó vỉa bồn hoa  
26 Đường dây trung thế và trạm biến áp 100KVA 22/0,4KV 
27 Thiết bị điều hòa không khí nhà làm việc 
28 Thiết bị PCCC 
29 Thiết bị xử lý nước thải 
30 Thiết bị trạm biến áp 

 
Yêu cầu về nội dung tại bảng thống kê vật tư, thiết bị do nhà thầu đề xuất: 

Bảng thống kê vật tư, thiết bị do nhà thầu đề xuất phải ghi chi tiết cho từng vật 
tư, thiết bị chính và đầy đủ các thông số theo yêu cầu. Trường hợp nhà thầu 
không đề xuất rõ ràng, cụ thể 1 trong các nội dung yêu cầu thì Bảng thống kê vật 
tư, thiết bị do nhà thầu đề xuất sẽ không được xem xét, đánh giá hoặc nội dung 
trong các cột do nhà thầu kê khai trong Mẫu này với nội dung: “theo E-HSDT”, 
“theo đề xuất kỹ thuật”, “theo hợp đồng nguyên tắc đính kèm”, khối lượng ghi là 
“theo hồ sơ thiết kế”, … thì Bảng thống kê vật tư, thiết bị do nhà thầu đề xuất 
cũng không được xem xét, đánh giá.  

 
Ví dụ mẫu: 

BẢNG 3.1: BẢNG NHU CẦU VẬT TƯ, THIẾT BỊ CHO HẠNG MỤC NHÀ VĂN 

PHÒNG TRUNG TÂM QUẢN LÝ BẾN XE TỈNH VÀ NHÀ CHỜ BÁN VÉ 

STT Tên vật tư, thiết bị 

Các thông số 

Đơn 
vị 

tính 

Khối 
lượng 

Nhãn 
hiệu 

Thông số kỹ thuật 

Xuất xứ 
(quốc gia, 
vùng lãnh 

thổ) 

Hãng 
sản xuất 

Đơn vị cung 
cấp 

1. Xi măng PCB30 kg 3.5... Xi 
măng 

VICEM 
Bỉm 
Sơn 

PCB30 

1.  Cường độ nén 
(N/mm²): 
+ Sau 3 ngày (72 
giờ): ≥14 - 16 MPa. 
+ Sau 28 ngày: ≥30 
MPa. 

Việt Nam VICEM 
Bỉm Sơn 

Công ty 
TNHH…(theo 

hợp đồng 
nguyên tắc 

số……) 



 

2.  Thời gian đông 
kết: 
+ Bắt đầu (phút): 
≥45phút. 
+ Kết thúc (giờ): 
≤375phút (hoặc 
không quá 10 tiếng). 
3. Độ mịn (Bề mặt 
riêng): ≥3000 cm2/g 
4.  Độ ổn định thể 
tích (Le Chatelier): 
≤10mm. 
5.  Khối lượng: 
50kg/bao 

2. Xi măng PCB40 kg … …. …. …. … …. 

3. Cát đắp nền        

4. Cát tô m3       

5. Cát xây m3       

6. Cát vàng đổ bê tông m3       

7. Cột chống thép ống kg       

8. 
Bộ tời: tương đương 
Austdoor AH 300A 
(sức nâng 300kg) 

bộ 
 

     

9. 

Bột bả ngoài nhà tương 
đương Bột trét tường 
ngoại thất DULUX 
PROFESSIONAL 
PUTTY E700 

kg 

 

     

10.

Bột bả trong nhà tương 
đương Bột trét tường 
nội thất DULUX 
PROFESSIONAL 
PUTTY DIAMOND 
A1000 

kg 

 

     

11.Cửa chống cháy m2       

12.
Cửa chớp gỗ, khuôn 
cánh gỗ nhóm 3 

m2 
 

     

13.
Cửa cuốn khe thoáng 
(tương đương Austdoor 
E50) 

m2 
 

     

14.

Cửa đi 1 cánh mở 
quay, thanh nhôm 
chính dày 2,0mm; 
Nhôm Việt Pháp 
(Frandoor - Fran 
alumi) hệ XF55 
(Xingfa 55); sơn tĩnh 
điện các màu đen, cà 
phê, ghi, trắng …kính 
cường lực dày 8mm; 
phụ kiện 3H chính 
hãng và các phụ kiện 
đồng bộ khác 

m2 

 

     

15.
Cửa đi 1 cánh mở 
quay, thanh nhôm 

m2 
 

     



 

chính dày 2,0mm; 
Nhôm Việt Pháp 
(Frandoor - Fran 
alumi) hệ XF55 
(Xingfa 55); sơn tĩnh 
điện các màu đen, cà 
phê, ghi, trắng …kính 
mờ an toàn 2 lớp dày 
6,38mm; phụ kiện 3H 
chính hãng và các phụ 
kiện đồng bộ khác 

16.

Cửa đi 1 cánh mở 
quay, thanh nhôm 
chính dày 2,0mm; 
Nhôm Việt Pháp 
(Frandoor - Fran 
alumi) hệ XF55 
(Xingfa 55); sơn tĩnh 
điện các màu đen, cà 
phê, ghi, trắng …kính 
mờ dày 6,38mm; phụ 
kiện 3H chính hãng và 
các phụ kiện đồng bộ 
khác 

m2 

 

     

17.

Cửa đi 2 cánh mở 
quay, thanh nhôm 
chính dày 2,0mm; 
Nhôm Việt Pháp 
(Frandoor - Fran 
alumi) hệ XF55 
(Xingfa 55); sơn tĩnh 
điện các màu đen, cà 
phê, ghi, trắng …kính 
cường lực dày 8mm; 
phụ kiện 3H chính 
hãng và các phụ kiện 
đồng bộ khác 

m2 

 

     

18.

Cửa sắt xếp khung thép 
U50x50x3ly, thép 
U10x15x1,2ly, đan 
thép dẹt 12x2,5ly, tôn 
lá dày 0,5ly (bao gồm 
nhân công, phụ kiện 
lắp đặt) 

m2 

 

     

19.

Cửa sổ 1 cánh mở hất, 
thanh nhôm chính dày 
1,4mm; Nhôm Việt 
Pháp (Frandoor - Fran 
alumi) hệ XF55 
(Xingfa 55); sơn tĩnh 
điện các màu đen, cà 
phê, ghi, trắng …kính 
cường lực 8mm; phụ 
kiện 3H chính hãng và 
các phụ kiện đồng bộ 
khác 

m2 

 

     



 

20.

Cửa sổ 1 cánh mở hất, 
thanh nhôm chính dày 
1,4mm; Nhôm Việt 
Pháp (Frandoor - Fran 
alumi) hệ XF55 
(Xingfa 55); sơn tĩnh 
điện các màu đen, cà 
phê, ghi, trắng …kính 
cường lực phản quang 
8mm; phụ kiện 3H 
chính hãng và các phụ 
kiện đồng bộ khác 

m2 

 

     

21.

Cửa sổ 1 cánh mở hất, 
thanh nhôm chính dày 
1,4mm; Nhôm Việt 
Pháp (Frandoor - Fran 
alumi) hệ XF55 
(Xingfa 55); sơn tĩnh 
điện các màu đen, cà 
phê, ghi, trắng …kính 
mờ an toàn 2 lớp dày 
6,38mm; phụ kiện 3H 
chính hãng và các phụ 
kiện đồng bộ khác 

m2 

 

     

22.

Cửa sổ 2 cánh mở 
quay, thanh nhôm 
chính dày 1,4mm; 
Nhôm Việt Pháp 
(Frandoor -Fran alumi) 
hệ XF55 (Xingfa 55); 
sơn tĩnh điện các màu 
đen, cà phê, ghi, trắng 
…kính cường lực 
8mm; phụ kiện 3H 
chính hãng và các phụ 
kiện đồng bộ khác 

m2 

 

     

23.

Cửa sổ 2 cánh mở 
quay, thanh nhôm 
chính dày 1,4mm; 
Nhôm Việt Pháp 
(Frandoor -Fran alumi) 
hệ XF55 (Xingfa 55); 
sơn tĩnh điện các màu 
đen, cà phê, ghi, trắng 
…kính mờ an toàn 2 
lớp dày 6,38mm; phụ 
kiện 3H chính hãng và 
các phụ kiện đồng bộ 
khác 

m2 

 

     

24.Đá 1x2 m3       

25.Đá 2x4 m3       

26.Đá 4x6 m3       

27.
Đá granít tự nhiên màu 
đen dày 20mm 

m2 
 

     

28.
Đá granít tự nhiên màu 
đen dày 20mm (mặt 

m2 
 

     



 

bàn đá) 

29.
Đá granít tự nhiên màu 
đỏ Ruby dày 20mm 

m2 
 

     

30.
Đá tự nhiên 
300x600x20mm 

m2 
 

     

31.Đất đắp dất C3 m3       

32.Dây thép kg       

33.
Dung dịch chống thấm 
(tđ Bestseal AC 400 
Bestmix) 

kg 
 

     

34.
Gạch chống trượt 
Ceramic 300x300mm 

m2 
 

     

35.
Gạch đặc KN 
15x20x30cm 

viên 
 

     

36.
Gạch gốm KT 
400x400mm 

m2 
 

     

37.
Gạch đặc không nung 
5x10x20cm 

viên 
 

     

38.
Gạch đặc không nung 
6x10x20cm 

viên 
 

     

39.
Gạch lát Ceramic 
chống trơn KT: 
600x600mm 

m2 
 

     

40.
Gạch lát nền chống 
thấm 

m2 
 

     

41.
Gạch lát Granit 
600x600mm 

m2 
 

     

42.
Gạch lát Granit 
800x800mm 

m2 
 

     

43.
Gạch ốp tường 
Ceramic KT: 
300x600mm 

m2 
 

     

44.
Gạch ốp tường gạch 
thẻ màu nâu đỏ KT 
60x240mm 

m2 
 

     

45.
Gạch Terrazzo kích 
thước 400x400mm 

m2 
 

     

46.
Gạch Terrazzo kích 
thước 300x300mm 

m2 
 

     

47.
Gạch thông gió 
20x20cm 

viên 
 

     

48.

Hộp đèn chữ nổi bằng 
viền lọng inox 10mm 
chân inox. Mặt chữ 
bằng MIKA màu đỏ 
dày 5mm, bịt hậu bằng 
Aluminium 3mm dày 
0,1. Chữ cao 1200 dày 
150 dùng Font 
".AVANHTH". Bên 
trong hộp chữ gắn đèn 
Led hắt sáng 

bộ 

 

     

49.Inox 304 kg       

50.Khuôn cánh gỗ kích m       



 

thước 50x250mm, gỗ 
nhóm 3 

51.
KOVA CT11A hoặc 
tương đương 

kg 
 

     

52.

Lam nhôm tương 
đương Austrong đầu 
đạn AEROBRISE - 
SUN LOUVER màu 
ghi 

m 

 

     

53.

Lam nhôm thông gió 
tương đương Austrong 
85C Sun Louver dày 
0,8mm 

m2 

 

     

54.

Lan can kính an toàn 
dày 10ly, tay vịn inox 
vuông 304 KT: 
60x60x2,5 

m2 

 

     

55.

Màng chống thấm dạng 
quét gốc xi măng 
Polyme (tương đương 
Sikatop Seal 107) 

kg 

 

     

56.

Bàn giao dịch B1. Chất 
liệu: ván MDF lõi xanh 
chống ẩm phủ 
Melamine vân gỗ dày 
9ly và 18ly hoặc tương 
đương.Thiết kế tủ, kiểu 
dáng và màu sắc: Theo 
thiết kế. KT: 
D1200xC950xS800mm 

cái 

 

     

57.

Bàn giao dịch B2. Chất 
liệu: ván MDF lõi xanh 
chống ẩm phủ 
Melamine vân gỗ dày 
9ly và 18ly hoặc tương 
đương.Thiết kế tủ, kiểu 
dáng và màu sắc: Theo 
thiết kế. KT: 
D1300xC950xS800mm 

cái 

 

     

58.

Cửa đi 1 cánh sử dụng 
ván MDF lõi xanh 
chống ẩm phủ 
Melamine vân gỗ dày 
18ly hoặc tương đương 
(phụ kiện bản lề vân 
gỗ) 

m2 

 

     

59.

Mặt kính cường lực 
dày 8mm mài cạnh an 
toàn H=450mm, trụ đỡ 
inox 304 D50 có E đỡ 
kính H=670mm 

md 

 

     

60.Cabin KT: 2000x3000 cái       

61.
Cửa tủ bếp bằng nhựa 
cao cấp (gồm các phụ 
kiện khoá, chốt, bản lề 

m2 
 

     



 

dùng đồng bộ, hãng 
Hafele hoặc tương 
đương) 

62.

Quầy lễ tân bằng 
khung xương thép hộp, 
ván MDF An Cường 
phủ nhựa Melamine, 
chiều cao 1,15m x 
chiều sâu 0,5m 

md 

 

     

63.

Sơn dầu cho gỗ và kim 
loại  tương đương 
MAXILITE - A360 - 
Màu trắng 

kg 

 

     

64.
Sơn lót chống rỉ tương 
đương Epoxy giàu kẽm 
CADIN A221 

kg 
 

     

65.

Sơn lót ngoại thất 
tương đương DULUX 
PROFESSIONAL 
EXTERIOR SEALER 
E700 

lít 

 

     

66.

Sơn lót nội thất tương 
đương DULUX 
PROFESSIONAL 
INTERIOR SEALER 
A500 

lít 

 

     

67.

Sơn phủ (sơn dầu) 
tương đương 
MAXILITE - A360 - 
Màu trắng 

kg 

 

     

68.

Sơn phủ chống rỉ tương 
đương Epoxy Các Màu 
Bóng Cho Bê Tông, 
Kim Loại A213 

kg 

 

     

69.

Sơn phủ ngoại thất 
tương đương DULUX 
PROFESSIONAL 
EXTERIOR E500 

lít 

 

     

70.

Sơn phủ nội thất tương 
đương DULUX 
OFESSIONAL 
INTERIOR ANTI-
BACTERIA 

lít 

 

     

71.
Tấm lợp Aluminium 
dày 0,4ly màu kem sữa 
tấm dày 5mm 

m2 
 

     

72.
Tấm thạch cao dày 9ly, 
khung xương nổi  

m2 
 

     

73.
Tấm thạch cao KT: 
600x600x9ly, khung 
xương nổi  

m2 
 

     

74.
Thép 
C150x50x20x2.4mm 
mạ kẽm 

kg 
 

     

75.Thép C150x50x18 mạ kg       



 

kẽm 

76.Thép hình kg       

77.
Thép hộp mạ kẽm KT: 
40x80x1,5ly  

kg 
 

     

78.
Thép hộp mạ kẽm KT: 
50x80x2,5ly  

kg 
 

     

79.
Thép hộp mạ kẽm KT: 
40x80x1,2ly  

kg 
 

     

80.Thép tấm kg       

81.Thép tấm mạ kẽm kg       

82.Thép tròn Ø12 kg       

83.Thép tròn Ø20 kg       

84.
Thép tròn 
10mm<Ø≤18mm 

kg 
 

     

85.Thép tròn Ø>18mm kg       

86.Thép tròn Ø≤10mm kg       

87.
Tôn mạ kẽm dày 
0,45ly 

m2 
 

     

88.
Tôn mạ màu xanh dày 
0,45ly 

m2 
 

     

89.
Tôn mạ màu xanh dày 
0,4ly 

m2 
 

     

90.
Tôn sóng vuông dày 
0,42ly 

m2 
 

     

91.
Tôn sóng vuông màu 
xanh dày 0,45ly 

m2 
 

     

92.
Tôn sóng vuông màu 
xanh dày 0,45mm 

m2 
 

     

93.
Trần nhựa giả gỗ ngoài 
trời KT.148x21 

m2 
 

     

94.
Trần tôn lạnh màu kem 
dày 0,38ly 

m2 
 

     

95.
Trần tôn lạnh màu kem 
dày 0,45ly 

m2 
 

     

96.

Vách kính hệ 55 có 
diện tích <=1m2; 
Thanh nhôm dày 
1,4mm; Nhôm Việt 
Pháp (Frandoor - Fran 
alumi) sơn tĩnh điện 
các màu đen, cà phê, 
ghi, trắng ...kính cường 
lực8mm; Phụ kiện 3H 
chính hãng và các phụ 
kiện đồng bộ khác 

m2 

 

     

97.

Vách kính hệ 55 có 
diện tích <=1m2; 
Thanh nhôm dày 
1,4mm; Nhôm Việt 
Pháp (Frandoor - Fran 
alumi) sơn tĩnh điện 
các màu đen, cà phê, 
ghi, trắng ...kính mờ an 
toàn 2 lớp dày 

m2 

 

     



 

6,38mm; Phụ kiện 3H 
chính hãng và các phụ 
kiện đồng bộ khác 

98.

Vách kính hệ 55 có 
diện tích <=1m2; 
Thanh nhôm dày 
2,0mm; Nhôm Việt 
Pháp (Frandoor - Fran 
alumi) sơn tĩnh điện 
các màu đen, cà phê, 
ghi, trắng ...kính cường 
lực8mm; Phụ kiện 3H 
chính hãng và các phụ 
kiện đồng bộ khác 

m2 

 

     

99.

Vách kính hệ 55 có 
diện tích >1m2; Thanh 
nhôm dày 2,0mm; 
Nhôm Việt Pháp 
(Frandoor - Fran 
alumi) sơn tĩnh điện 
các màu đen, cà phê, 
ghi, trắng ...kính cường 
lực8mm; Phụ kiện 3H 
chính hãng và các phụ 
kiện đồng bộ khác 

m2 

 

     

100.

Vách kính hệ 55 có 
diện tích >1m2; Thanh 
nhôm dày 2,0mm; 
Nhôm Việt Pháp 
(Frandoor - Fran 
alumi) sơn tĩnh điện 
các màu đen, cà phê, 
ghi, trắng ...kính mờ an 
toàn 2 lớp dày 
6,38mm; Phụ kiện 3H 
chính hãng và các phụ 
kiện đồng bộ khác 

m2 

 

     

101.

Vách kính hệ 65 thanh 
nhôm dày 1,5- 2,5mm; 
Nhôm Việt Pháp 
(Frandoor - Fran 
alumi); sơn tĩnh điện 
các màu đen, cà phê, 
ghi, trắng ...Kính 
cường lực 8mm; Phụ 
kiện 3H chính hãng và 
các phụ kiện đồng bộ 
khác 

m2 

 

     

102.

Vách kính hệ 65 thanh 
nhôm dày 1,5- 2,5mm; 
Nhôm Việt Pháp 
(Frandoor - Fran 
alumi); sơn tĩnh điện 
các màu đen, cà phê, 
ghi, trắng ...Kính 
cường lực phản quang 

m2 

 

     



 

Các hạng mục khai nhà thầu căn cứ mẫu trên kê khai tương tự. 
b. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, thiết bị chủ yếu sử dụng cho công trình:  
- Mỗi loại vật tư, thiết bị nhà thầu chỉ được đề xuất 1 Nhãn hiệu/Thông số kỹ thuật và 

phải phù hợp với chủng loại vật tư, thiết bị đã được nhà thầu đưa vào giá dự thầu. Nhà thầu 
không được chào nhiều loại hoặc ghi chữ “tương đương” mà phải ghi cụ thể loại vật tư, thiết 
bị, nếu vi phạm thì E-HSDT được đánh giá không đạt về kỹ thuật. 

- Từng loại vật tư, thiết bị do nhà thầu đề xuất phải đáp ứng yêu cầu: Có khối lượng đề 
xuất phù hợp với khối lượng vật tư, thiết bị của dự án thuộc phạm vi gói thầu để đảm bảo công 

trình được thi công theo đúng hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt.  
- Toàn bộ vật tư, thiết bị do nhà thầu đề xuất cho gói thầu nêu trên phải đính kèm đầy 

đủ tài liệu chứng minh năng lực của đơn vị cung cấp (đơn vị cung cấp có thể là nhà sản xuất 
hoặc đại lý cung ứng). Trường hợp nhà thầu đi mua thì phải cung cấp thêm tài liệu Hợp đồng 
nguyên tắc với nhà cung cấp, tài liệu này phải được scan từ hợp đồng đã được ký kết giữa các 
bên và phải đảm bảo thống nhất về cả nội dung câu chữ lẫn thể thức văn bản với bản giấy khi 
đối chiếu tài liệu. Trường hợp nhà thầu là nhà cung cấp vật liệu thì phải đính kèm thêm bản 
cam kết cung cấp vật liệu cho gói thầu, tài liệu này phải được scan từ bản chính và phải đảm 
bảo thống nhất về cả nội dung câu chữ lẫn thể thức văn bản với bản giấy khi đối chiếu tài liệu. 
Trong nội dung của hợp đồng nguyên tắc hoặc bản cam kết phải ghi rõ dành riêng cho gói 
thầu này, ghi chi tiết tên vật tư, thiết bị và đầy đủ các thông số như khối lượng cung cấp, đơn 
vị tính, thông số kỹ thuật, xuất xứ, hãng sản xuất … cho từng vật tư, thiết bị theo yêu cầu tại 
điểm a của E-HSMT (Trường hợp nội dung của hợp đồng nguyên tắc hoặc bản cam kết ghi 
chung chung, không rõ ràng chi tiết theo yêu cầu thì sẽ được đánh giá là không đảm bảo yêu 
cầu);  

- Từng loại vật tư, thiết bị có thông số kỹ thuật hoàn toàn đáp ứng hoặc đáp ứng tốt 
hơn về yêu cầu thiết kế đã được phê duyệt. 

c. Các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng chính thuộc phạm vi gói thầu phải được 
kiểm tra các chỉ tiêu kỹ thuật trước khi thi công.  

Trong quá trình thi công, các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng chính thuộc phạm vi 
gói thầu phải được kiểm tra các chỉ tiêu kỹ thuật trước khi đưa vào sử dụng. Việc này nhằm 
đảm bảo chất lượng công trình, tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn và quy định của pháp luật 

c.1. Các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng chính cần kiểm tra bao gồm: Toàn bộ các 
sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng chính nêu tại bảng 3.1. 

c.2. Các chỉ tiêu kỹ thuật cần kiểm tra: 
- Kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ: Đảm bảo vật liệu, hàng hóa có nguồn gốc rõ ràng, đáp 

ứng các yêu cầu về xuất xứ theo quy định của hợp đồng và pháp luật.  
- Kiểm tra các chỉ tiêu kỹ thuật: Thực hiện các thí nghiệm, thử nghiệm để đánh giá các 

chỉ tiêu kỹ thuật như cường độ, độ bền, kích thước, độ dày, độ thấm nước, v.v.  

8mm; Phụ kiện 3H 
chính hãng và các phụ 
kiện đồng bộ khác 

103.

Vách ngăn Compact 
HPL dày 12mm bao 
gồm cửa và phụ kiện 
Inox đồng bộ 

m2 

 

     

104.

Vách ngăn Composit 
màu xanh dày 20mm 
bao gồm cửa và phụ 
kiện Inox đồng bộ 

m2 

 

     

105.
Vữa bê tông M250, 
XM PCB40, đá 1x2, độ 
sụt 14÷17cm 

m3 
 

     



 

- Kiểm tra sự phù hợp với hồ sơ thiết kế: Đảm bảo vật liệu, hàng hóa đáp ứng các yêu cầu 
về kích thước, hình dạng, màu sắc, tính năng, v.v. theo bản vẽ thiết kế và các tài liệu liên 
quan.  

- Kiểm tra đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn: Tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc 
gia, tiêu chuẩn ngành, tiêu chuẩn cơ sở và các quy định khác có liên quan.  

- Phương pháp thử: Phù hợp với quy định hiện hành.  
2.6. Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì  
a. Thời gian bảo hành công trình: Đề xuất thời gian bảo hành đáp ứng theo yêu cầu của E-

HSMT; 
b. Biện pháp sửa chữa, khắc phục khi có hư hỏng trong thời gian bảo hành thuộc trách nhiệm 

của nhà thầu: Trong thời gian bảo hành, nhà thầu xây dựng có trách nhiệm sửa chữa, khắc phục các hư 
hỏng, khiếm khuyết của công trình do lỗi của mình gây ra. Điều này bao gồm việc sửa chữa, thay thế 
các hạng mục bị hỏng, đảm bảo công trình hoạt động ổn định và an toàn theo đúng thiết kế và tiêu 
chuẩn kỹ thuật. 

2.7. Uy tín của nhà thầu: Nhà thầu phải đáp ứng về uy tín theo các nội dung yêu cầu nêu tại 
Chương III của E-HSMT. 

 
3. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt:  
Trình tự thi công do nhà thầu đề xuất phải đảm bảo không chồng chéo và đáp ứng yêu 

cầu kỹ thuật, mỹ thuật của từng biện pháp thi công và tiến độ thi công do nhà thầu lập. 
Trong bảng tiến độ thi công chi tiết do nhà thầu lập, phải bảo đảm trình tự thi công 

theo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành 
4. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn; 
Đối với toàn bộ các thiết bị lắp đặt vào công trình phải được vận hành thử nghiệm và 

đảm bảo an toàn, nếukhông đảm bảo đáp ứng các thông số kỹ thuật theo thiết kế, công bố của 
nhà sảnxuất hay không đủ điều kiện đảm bảo an toàn sẽ không được nghiệm thu và Nhà thầu 
phải có biện pháp khắc phục, thay thế. 

5. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ (nếu có); 
Các biện pháp phòng chống cháy nổ do nhà thầu đề xuất phải đảm bảo an toàn về cháy 

nổ tuyệt đối cho người,phương tiện, môi trường cây xanh xung quanh, các công trình lân cận 
và trang thiết bị thi công của nhà thầu trong toàn bộ quá trình thi công. 

Để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy (gọi tắt là PCCC), song song với việc chấp 
hành nghiêm ngặt quy định an toàn PCCC, nhà thầu thi công cần thực hiện các biện pháp sau 
đây: 

- Có niêm yết nội quy PCCC, biển cấm lửa, cấm hút thuốc, tiêu lệnh chữa cháy ở những 
nơi cần thiết. 

- Có quy định về đảm bảo an toàn PCCC trong việc sử dụng nguồn lửa, thiết bị sinh lửa, 
sinh nhiệt. 

- Không đưa xăng, dầu, khí gas và các chất nguy hiểm chát, nổ khác vào công trình: 
Trường hợp cần thiết phải sử dụng thì hạn chế tối đa số lượng và phải có các giải pháp, biện 
pháp đảm bảo an toàn PCCC. 

- Xây dựng và tổ chức tập phương án chữa cháy, thoát nạn, cứu người ở tình huống 
cháy phức tạp nhất. 

- Trang bị phương tiện, dụng cụ chữa cháy cứu người tại chổ phù hợp với quy mô, tính 
chất cháy nổ của công trình; 

- Khi xảy ra cháy tìm mọi cách báo cháy nhanh nhất cho cảnh sát PCCC (số máy 114), 
báo cho chính quyền hoặc công an nơi gần nhất đồng thời tìm mọi cách dập cháy và tổ chức 
việc thoát nạn, cứu người theo phương án. 

- Đối với khu vực gần dân cư, khu sản xuất: Chú ý chọn hướng bếp hợp lý, vị trí các 
loại vất liệu đốt phải có khoảng cách cự ly an toàn, chú ý phòng chống cháy đối với các hộ gia 
đình khi làm nương rẫy. 

6. Yêu cầu về vệ sinh môi trường; 
Điều a. Trong quá trình thi công:  



 

- Vật liệu vận chuyển đến công trường phải có bạt che phủ, thường xuyên tưới nước 
chống bụi. Phải có bãi rửa xe vận chuyển vật liệu thiết bị trước khi ra khỏi công trường. 

- Không đưa vào sử dụng các thiết bị quá cũ tạo ra nhiều khói, không sử dụng các loại 
chất đốt như củi, cao su. Công trường sau khi hoàn thành phải tiến hành thanh thải các vật liệu 
đất đá còn thừa và làm vệ sinh sạch sẽ. 

- Công tác quản lý và xử lý bụi, khí thải, nước thải trong quá trình thi công phải đảm 
bảo đạt các quy chuẩn sau: QCVN 05:2009/BTNMT, QCVN 06:2009/BTNMT,  QCVN 
14:2008/BTNMT, QCVN 01:2008/BTNMT. 

- Trong quá trình thi công, có thể giới hạn tiếng ồn bằng cách sử dụng các phương tiện, 
thiết bị hoàn thiện đảm bảo đạt theo các quy chuẩn sau: QCVN 26:2010/BTNMT, QCVN 
27:2010/BTNMT. Hạn chế thời gian thi công vào ban đêm, gia tăng khoảng cách từ thiết bị 
hoạt động thi công đến khu vực cần bảo vệ. 

- Đối với tập thể công nhân thi công đông và sống lâu dài trong thời gian thi công phải 
được coi như một khu dân cư mới và bố trí nơi ở cách xa công trường tối thiểu 100m. Toàn 
bộ việc sinh hoạt của cán bộ công nhân viên trong công trường phải đảm bảo vệ sinh. 

Điều b. Sau khi công trình hoàn thành đi vào khai thác sử dụng:  
Sau khi thi công xong Nhà thầu phải thu dọn, hoàn trả lại mặt bằng trong quá trình thi 

công đã làm hư hỏng, chiếm  chỗ: Tất cả các thiết bị, máy móc thi công, các nguyên vật liệu 
và đất thừa,... được dọn dẹp sạch sẽ đảm bảo mỹ quan chung của khu vực. 

7. Yêu cầu về an toàn lao động; 
Nhà thầu thi công xây dựng phải lập các biện pháp an toàn cho người, thiết bị, công 

trình trên công trường xây dựng trong suốt quá trình thi công. Trường hợp các biện pháp an 
toàn liên quan đến nhiều bên thì phải được các bên thỏa thuận. Các biện pháp an toàn, nội quy 
về an toàn phải được thể hiện công khai trên công trường xây dựng để mọi người biết và chấp 
hành, ở những vị trí nguy hiểm trên công trường, phải bố trí người hướng dẫn và biển cảnh 
báo, đèn cảnh báo đề phòng tai nạn. Nhà thầu thi công xây dựng phải thường xuyên kiểm tra 
giám sát công tác an toàn lao động trên công trường. Khi phát hiện có vi phạm về an toàn lao 
động thì phải đình chỉ thi công xây dựng. Người để xảy ra vi phạm về an toàn lao động thuộc 
phạm vi quản lý của mình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nhà thầu có trách nhiệm đào 
tạo, hướng dẫn, phổ biến các quy định về an toàn lao động, Đối với một số công việc yêu cầu 
nghiêm ngặt về an toàn lao động thì người lao động phải có giấy chứng nhận đào tạo về an 
toàn lao động. Nghiêm cấm sử dụng người lao động chưa được đào tạo và chưa được hướng 
dẫn về an toàn lao động.Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các trang 
bị bảo hộ lao động, an toàn lao động cho người lao động theo quy định khi sử dụng lao động 
trên công trường. Khi có sự cố về an toàn lao động, nhà thầu thi công xây dựng và các bên có 
liên quan có trách nhiệm tổ chức xử lý và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về an toàn lao 
động theo quy định của pháp luật đồng thời chịu trách nhiệm khắc phục và bồi thường những 
thiệt hại do nhà thầu không đảm bảo các biện pháp an toàn lao động, thuộc phạm vi quản lý 
an toàn của mình gây ra. 

8. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công; 
- Nhân lực chủ chốt nhà thầu phải sẵn sàng huy động để thực hiện gói thầu. Nhà 

thầu phải chứng minh việc sẵn sàng huy động bằng cách ký hơp đồng nguyên tắc với 
nhân sự chủ chốt để thi công công trình nếu nhà thầu trúng thầu (trường hơp nhân sự 
nhà thầu huy động). 

- Nhà thầu có thể thuê mướn nhân công, thiết bị tại địa phương trong qua trình thi 
công tuy nhiên nhà thầu phải có đội ngũ công nhân thường trực có tay nghề và lực lương 
xe máy thiết bị cần thiết để chủ động đảm bảo tiến độ thi công khi gặp khó khăn trong 
huy động nhân công, thiết bị tại địa phương. 

- Máy móc thiết bị thi công xây dựng công trình phải đap ứng đủ số lương, chủng 
loại, tính năng kỹ thuật của thiết bị theo yêu cầu tổ chức thi công công trình, đảm bảo 
tiến độ thực hiện gói thầu. 

- Máy móc thiết bị thi công xây dựng công trình chủ yếu theo HSMT nhà thầu phải 



 

sẵn sàng huy động để thực hiện gói thầu. Nhà thầu phải chứng minh việc sẵn sàng huy 
động bằng cách ký hơp đồng nguyên tắc với chủ sở hữu may móc để thi công công trình 
nếu nhà thầu trúng thầu (trường hơp may móc do nhà thầu huy động). Máy móc thiết bị 
thi công xây dựng công trình phải đảm bảo an toàn kỹ thuật theo quy định hiện hành. 

- Ngoài nhân lực và thiết bị theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, nhà thầu phải chuẩn 
bị sẵn sàng nhân lực và thiết bị khac để huy động nhằm đảm bảo tiến độ thi công gói 
thầu đề ra.  

9. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục;  
- Nhà thầu căn cứ vào hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt, căn cứ năng lực 

thiết bị, nhân lực của mình lập ra phương án tổ chức thi công hợp lý, khả thi nêu cụ thể trong 
HSDT làm cơ sở triển khai ngoài hiện trường được tư vấn giám sát chấp thuận. 

- Nhà thầu phải nêu rõ biện pháp thi công, tiến độ thi công tổng thể và các hạng mục 
trong HSDT. 

10. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu; 
Tuân thủ theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một 

số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. Quản 
lý chất lượng công trình được thực hiện theo các quy định hiện hành của nhà nước. Cụ thể 
trách nhiệm của Nhà thầu trong việc quản lý chất lượng công trình như sau: 

- Chỉ được phép thi công những phần việc theo Hợp đồng, không được phép thi công 
các phần việc ngoài hợp đồng khi chưa được phép của Chủ đầu tư. 

- Việc thi công phải theo đúng thiết kế đã được duyệt; áp dụng đúng các tiêu chuẩn kỹ 
thuật xây dựng đã được quy định và chịu sự giám sát, kiểm tra thường xuyên về chất lượng 
công trình của bên chủ đầu tư, cơ quan thiết kế, cơquan giám sát và cơ quan giám định Nhà 
nước theo phân cấp quản lý chất lượng công trình xây dựng. 

- Chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và trước pháp luật về chất lượng Thi công xây 
dựng kể cả những phần việc do Nhà thầu phụ thực hiện theo quyết định của hợp đồng giao 
nhận thầu xây dựng. 

- Tất cả các vật liệu, cấu kiện xây dựng sử dụng vào công trình phải có mẫu, chứng 
nhận về chất lượng, gửi chủ đầu tư để kiểm tra sau đó mới được sử dụng vào thi công. 

- Tổ chức hệ thống đảm bảo chất lượng công trình để quản lý chất lượng sản phẩm xây 
dựng trong quá trình thi công 

IV. Các bản vẽ 
E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây: 

STT Ký hiệu Tên bản vẽ Phiên bản/ngày phát hành 

1 BVTC Hồ sơ thiết kế BVTC 2026 

 

  


